
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 1564 Mỹ Phước Tân Vạn, Khu Phố 5, Phường Phú Mỹ, Thành phố Thủ Dầu Một, 
Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

27/09/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SƠN AN LỘC PHÁT

3703085235

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Thi công, lắp đặt các công trình trang trí nội, ngoại 
thất

4329

2. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
chi tiết: Đại lý bán hàng hoá; môi giới mua bán hàng hóa (trừ 
môi giới kết hôn, nhận cha mẹ con nuôi, nuôi con nuôi có yếu 
tố nước ngoài)

4610

3. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn giường, tủ, cửa, bàn ghế và đồ dùng nội thất 
tương tự; đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện và các loại đồ 
dùng khác cho gia đình

4649

4. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị ngành sơn; máy móc, 
thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây 
điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện) và các loại máy 
móc, thiết bị công nghiệp khác

4659

5. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan(Chỉ 
được hoạt động sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ tục về đất 
đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường)

4661

6. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn sơn pu, sơn nước và các loại sơn khác; véc 
ni, keo, dầu bóng, dung môi; tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến. 
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng(trừ hoạt 
động bến thủy nội địa)

4663(Chính)

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SƠN AN LỘC PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: AN LOC PHAT PAINT COMPANY 
LIMITED 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0933039969
Email:

Fax:
Website:
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300.000.000 VNĐ

7. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn hóa chất sử dụng trong công nghiệp; 
nguyên liệu ngành sơn; thiết bị bảo hộ lao động. Bán buôn 
hàng trang trí nội thất, ngoại thất; hàng thủ công mỹ nghệ, 
hàng lưu niệm, hàng đan lát; các sản phẩm đồ gỗ, kệ trưng bày 
sản phẩm; các thiết bị phục vụ trong siêu thị, showroom, văn 
phòng; bán buôn các phế phẩm ngành gỗ, mùn cưa, dăm bào…

4669

8. Dịch vụ đóng gói
(trừ đóng gói thuốc bảo vệ thực vật).

8292

9. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất, ngoại thất.

7410

10. Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất 
mực in và ma tít
Chi tiết: Sản xuất, gia công sơn pu, sơn nước và các loại sơn 
khác; véc ni, keo, dầu bóng, dung môi và các chất sơn, quét 
tương tự (Chỉ được sản xuất, gia công sau khi hoàn thành đầy 
đủ các thủ tục về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo 
vệ môi trường)

2022

11. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Chi tiết: Lưu giữ hàng hóa (trừ kinh doanh kho bãi)

5210

12. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
Chi tiết: Sản xuất, gia công  giường, tủ, bàn, ghế, kệ trưng bày 
bằng gỗ; đồ nội thất bằng gỗ và các sản phẩm đồ gỗ khác

3100

13. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm thủ công mỹ nghệ; hàng trang 
trí nội thất, ngoại thất 

3290

14. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ sơn pu, sơn nước và các loại sơn khác; véc ni, 
keo, dầu bóng, dung môi; hóa chất sử dụng trong công nghiệp; 
thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

4752

15. (Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường và điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh 
có điều kiện)

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1PHAN THỊ 
BÍCH 
XUYẾN         

Việt 
Nam

Số 1564 Mỹ Phước 
Tân Vạn, Khu Phố 5, 
Phường Phú Mỹ, 
Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

150.000.000 50,000 046179011417

2 LÊ QUANG 
HÙNG

Việt 
Nam

Số 1564 Mỹ Phước 
Tân Vạn, Khu Phố 5, 
Phường Phú Mỹ, 
Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

150.000.000 50,000 038079027035

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       038079027035
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 1564 Mỹ Phước Tân Vạn, Khu Phố 5, Phường Phú Mỹ, Thành 
phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 1564 Mỹ Phước Tân Vạn, Khu Phố 5, Phường Phú Mỹ, Thành phố 
Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ QUANG HÙNG Nam

27/08/1979 Kinh Việt Nam

10/05/2021 Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật 
Tự Xã Hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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